
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
113/37/22 Khu Phố 6, Vinh Sơn , Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

04/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HẢI ANH - THANH HOA

3702806011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu thuốc lá. Bán buôn giấy, mực 
in.                                                        
 - Bán buôn giấy cuốn điếu thuốc lá. Bán buôn vật tư ngành 
nhựa.                                                        
 - Bán buôn hóa chất dùng trong phụ gia thực phẩm;                  
                                                          
 - Bán buôn hóa chất khác (trừ hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp);                                                        
 - Bán buôn hóa chất dùng trong công nghiệp (không tồn trữ 
hóa chất)

4669

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành 
in.                                                          -Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy thuốc lá.

4659

3. In ấn
(Trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

4. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(không hoạt động tại trụ sở)

1701(Chính)

5. Quảng cáo 7310

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không hoạt động tại trụ sở)

5610

7. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HẢI ANH - THANH HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH - THANH HOA COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HAI ANH - THANH HOA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Trừ thiết kế công trình xây dựng )

7410

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa đồ nhựa dân dụng, thùng sơn 
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b) (không hoạt 
động tại trụ sở)

2220

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn thuốc lá (không hoạt động tại trụ sở)

4634

12. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia

4633

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

14. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).

5210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng;                                                                  
 - Giao nhận hàng hóa;                                                         
 - Thu, phát các chứng từ vận tải;                                         
  - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;                      
  - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;          
                                                                     
  - Môi giới thuê tàu biển và máy bay;                                         

 - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa;                                                                      
                         - Dịch vụ giữ xe.

5229

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

20. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4542

21. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4520

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

24. Bán mô tô, xe máy 4541

25. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt cặn);                
                                                                        - Bán buôn dầu 
FO-R, dầu FO, dầu nhờn, mỡ nhờn (trừ dầu nhớt cặn).

4661
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1.900.000.000 VNĐ

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, kính xe. Bán buôn nguyên liệu gỗ và 
gỗ chế biến.

4663

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: lắp ráp máy chuyên dụng ngành chế biến gỗ

2822

28. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu gỗ và gỗ chế biến

1621

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất; 
Bán buôn hộp quẹt gas, bao quẹt diêm

4649

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Vệ sinh công nghiệp và công cộng.

8129

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa máy móc, thiết bị ngành chế biến gỗ (trừ xử 
lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

34. Đào tạo trung cấp
(không hoạt động tại trụ sở)

8532

35. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa

4610

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 038077003700

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17.04 Khối A C/c C2, Phường Bình Trưng Đông, 
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17.04 Khối A C/c C2, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

TRỊNH MINH HẢI Nam
25/07/1977 Kinh Việt Nam

29/11/2017 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038077003700
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17.04 Khối A C/c C2, Phường Bình Trưng Đông, 
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17.04 Khối A C/c C2, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH MINH HẢI Nam

25/07/1977 Kinh Việt Nam

29/11/2017 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/09/2019 đến ngày 04/10/2019


